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Bài 1: Tìm các từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ sau: 

a)             Thân em như củ ấu gai 

     Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen 

b)              Anh em như chân với tay 

          Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

c)             Người khôn nói ít hiểu nhiều 

      Không như người dại lắm điều rườm tai 

d)            Chuột chù chê khỉ rằng "Hôi!" 

 Khỉ mới trả lời: "cả họ mầy thơm!" 

Bài 2: Điền các từ trái nghĩa thích hợp vào các câu tục ngữ sau: 

a) Một miếng khi đói bằng một gói khi……… 

b) Chết……….còn hơn sống  đục 

c) Xét mình công ít tội …… 

d) Khi vui muốn khóc , buồn tênh lại ………….. 

e) Nói thì……………….làm thì khó 

g) Trước lạ sau………………. 
Bài 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương, có sử dụng từ trái nghĩa? Gạch chân 
dưới các từ trái nghĩa? 

Gợi ý: 

Bài 1:  

a) Trắng – đen , Trong – ngoài.                   

b) Rách – lành , Dở - hay.       

c) Ít nhiều , Khôn – dại.                               

d) Hôi – thơm. 

Bài 2: a) no.  b) vinh.  c) nhiều.  d) cười.  e) dễ.   g) quen. 

Bài 3: Quê hương em ở vùng núi Na Mèo, vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa, thường có những 
ngày mưa rả rích. Ông em kể rằng: xưa kia nơi đây là 1 vùng đồi núi hoang vu, vắng vẻ, không 
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một bóng người nhưng ngày nay, ở nơi đây, con người đó biến những đồi núi hoang vu, cằn 
cỗi thành những cánh rừng xanh tươi, bát ngát. 
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